
STT Mã số sinh viên Ngày sinh Mã lớp Nhóm

1 54212420009 Nguyễn Thị Ngọc Ái 20/08/2004 01TVHD0601

2 54212420020 Lê Quỳnh Anh 15/04/2006 01TVHD0601

3 54212410070 Thái Minh Châu 06/06/2009 01TVHD0601

4 54212430020 Nguyễn Thị Ngọc Điểm 24/06/1993 01TVHD0601

5 54212410138 Phạm Võ Trường Giang 22/01/2006 01TVHD0601

6 54212420008 Phan Thị Ngọc Giàu 05/09/2004 01TVHD0601

7 54212410045 Trần Thị Lan Hương 06/04/2009 01TVHD0601

8 54212430012 Ninh Thị Thu Hương 12/04/1987 01TVHD0601

9 54212430007 Lê Thị Mão 02/08/1987 01TVHD0601

10 54212430001 Lê Nhật Minh 30/03/1999 01TVHD0601

11 54212410012 Thái Thị Huyền My 18/07/2009 01TVHD0601

12 54212410004 Nguyễn Trà My 24/10/2009 01TVHD0601

13 54212410019 Nguyễn Võ Trà My 14/11/2008 01TVHD0601

14 54212410052 Võ Nguyễn Phương Nam 24/04/2009 01TVHD0601

15 54212430019 Nguyễn Thu Ngân 04/12/2001 01TVHD0601

16 54212410154 Huỳnh Thị Bích Nhi 10/10/1999 01TVHD0601

17 54212320043 Phạm Thị Lan Nhi 05/10/1996 01TVHD0601

18 54212320037 Đỗ Thị Quỳnh Như 04/01/2005 01TVHD0601

19 54212430004 Nguyễn Thị Hồng Phất 12/12/2001 01TVHD0601

20 54212420013 Hà Thị Thu Thảo 24/04/2002 01TVHD0601
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21 54212410073 Trần Thanh Thảo 21/02/2009 01TVHD0601

22 54212410059 Lý Kim Thư 18/11/2009 01TVHD0601

23 54212410152 Nguyễn Thị Bích Tiền 20/11/2007 01TVHD0601

24 54212410111 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 18/11/2009 01TVHD0601

25 54212430016 Nguyễn Thị Thu Trâm 14/01/1998 01TVHD0601

26 54212420012 Phạm Thị Vân Trang 20/09/1994 01TVHD0601

27 54212430022 Nguyễn Công Trí 03/07/1994 01TVHD0601

28 54212420034 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03/03/2005 01TVHD0601

29 1223180002 Võ Hồng Vân 06/02/1970 01TVHD0601

30 54212410123 Trần Ngọc Như Ý 20/12/2009 01TVHD0601

31 54212420017 Nguyễn Thị Hồng Yến 26/06/1995 01TVHD0601

32 54212320036 Đỗ Thị Hảo Yến 15/03/2001 01TVHD0601
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